
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Cụm 7 thôn Vĩnh Linh, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

30/05/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH  SẢN XUẤT - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI - IN THÀNH PHÁT

0110012946

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa
Môi giới mua bán hàng hóa

4610

2. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác 
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh 
Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh 
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện 
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự 
Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm 
Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao 
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

4649

4. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

5. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH  SẢN XUẤT - DỊCH VỤ - 
THƯƠNG MẠI - IN THÀNH PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THANH PHAT PRODUCTION – SERVICE - 
TRADING - PRINTING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0329146387
Email:

Fax:
Website:
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6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng;
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện);
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi);
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy ngành in
- Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng; 
- Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính; 
- Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường;
- Bán buôn thiết bị  phòng cháy chữa cháy;
- Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào nhóm 
nào, sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải 
và dịch vụ khác.

4659

7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(Trừ mặt hàng nhà nước cấm)

4669

8. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Trừ họp báo)

8230

9. Dịch vụ đóng gói 8292

10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh
(Không bao gồm hoạt động đấu giá tài sản)

8299

11. Hoạt động tư vấn quản lý
(trừ tư vấn luật, tài chính, kế toán)

7020

12. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

13. Quảng cáo 7310

14. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

15. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động môi giới thương mại.
Hoạt động môi giới quyền (bản sắp xếp cho việc mua và bán 
bản quyền) 
Hoạt động tư vấn khác trừ tư vấn kiến trúc, kỹ thuật và quản lý 
(Tư vấn về thương hiệu)
Tư vấn chuyển giao công nghệ (Loại trừ hoạt động của các nhà 
báo độc lập; Thanh toán hối phiếu và thông tin tỷ lệ lượng; Tư 
vấn chứng khoán)
Hoạt động nhượng quyền thương mại

7490

16. Cho thuê xe có động cơ 7710

17. Bán buôn tổng hợp
(Trừ mặt hàng nhà nước cấm)

4690
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18. Hoàn thiện sản phẩm dệt
Chi tiết: - In trên lụa (bao gồm in nhiệt) trên các trang phục

1313

19. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm bằng giấy như gáy sách;

1709

20. In ấn
Chi tiết: In ấn báo chí, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ khác, 
sách và sách quảng cáo, bản thảo âm nhạc, bản đồ, tập bản đồ, 
áp phích, mục lục quảng cáo, tờ quảng cáo và các ấn phẩm 
quảng cáo khác, tem bưu điện, tem thuế, tài liệu, séc và các 
chứng khoán bằng giấy khác, nhật ký, lịch, các mẫu văn bản 
thương mại và các ấn phẩm in ấn thương mại khác, đồ dùng 
văn phòng phẩm cá nhân và các ấn phẩm khác bằng chữ, in ốp-
sét, in nổi, in bản thạch và các thuật in khác, bản in máy copy, 
in máy vi tính, in chạm nổi;
- In trực tiếp lên vải dệt, nhựa, kim loại, gỗ và gốm;
- Các ấn phẩm in ấn được cấp bản quyền.
In nhãn hiệu hoặc thẻ (in thạch bản, in bản kẽm, in nổi, và in 
khác).

1811

21. Dịch vụ liên quan đến in
Chi tiết:  Đóng sách thành quyển, tạp chí, sách quảng cáo, 
catalo,... bằng cách gấp, xếp, khâu, dán hồ, kiểm tra thứ tự 
(trang sách), khâu lược, dán bìa, tỉa, xén, in tem vàng lên sách;
- Xếp chữ, sắp chữ, sắp chữ in, nhập dữ liệu trước khi in bao 
gồm quét và nhận biết chữ cái quang học, tô màu điện tử;
- Dịch vụ làm đĩa bao gồm sắp hình ảnh và sắp đĩa (để in ốp-
sét và in sắp chữ);
- Khắc chạm, khắc axit trên trục lăn cho khắc kẽm;
- Xử lý đĩa trực tiếp sang đĩa (cũng bao gồm đĩa nhựa);
- Chuẩn bị đĩa và nhuộm nhằm làm giảm công việc in ấn và 
dán tem;
- In thử;
- Các sản phẩm nghệ thuật bao gồm in thạch bản và mộc bản 
(phiến gỗ để làm các bản khắc);
- Sản xuất các sản phẩm sao chụp;
- Thiết kế các sản phẩm in như bản phác thảo, maket, bản 
nháp;
- Các hoạt động đồ họa khác như khắc rập khuôn, rập khuôn 
tem, in nổi, in dùi lỗ, chạm nổi, quét dầu và dát mỏng, kiểm tra 
thứ tự và sắp xếp.

1812(Chính)

22. Sao chép bản ghi các loại 1820

23. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết: - Dịch vụ thương mại điện tử;

4791
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1.000.000.000 VNĐ

24. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt
Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi
Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng
Kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô

4932

25. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

26. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

27. Bốc xếp hàng hóa 5224

28. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: 
- Gửi hàng; 
- Giao nhận hàng hóa; 
- Thu, phát các chứng từ vận tải hoặc vận đơn; 
- Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; 
- Hoạt động liên quan khác như: Bao gói hàng hóa nhằm mục 
đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy 
mẫu, cân hàng hóa.

5229

29. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

30. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác
Chi tiết: Photo, chuẩn bị tài liệu

8219

31. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

32. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

33. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ mặt hàng nhà nước cấm)

4773

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       008184006145
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Đồng Nương, Xã Đông Lợi, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên 
Quang, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Cụm 7 thôn Vĩnh Linh, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   HÀ THỊ HƯƠNG Nữ

02/02/1984 Kinh Việt Nam

03/01/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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